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	BỘ XÂY DỰNG
CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY 
VIỆT NAM

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 


	Tên dự án, dự thảo văn bản: Thông tư quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài.

1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 01: Cấp Giấy phép vận tải nội địa cho tàu nước ngoài vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng hoặc các loại hàng hóa khác bằng tàu biển chuyên dùng; giải tỏa hàng hóa, hành khách và hành lý bị ách tắc tại cảng
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;

	
	2. Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

	
	

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

	- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu nước ngoài vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng hoặc các loại hàng hóa khác bằng tàu biển chuyên dùng; giải tỏa hàng hóa, hành khách và hành lý bị ách tắc tại cảng


	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư
	- Nêu rõ lý do quy định: Bổ sung Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử 
Lý do quy định: Tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; đảm bảo tính rõ ràng của quy định thành phần hồ sơ thực hiện TTHC đầy đủ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: 01 (một) bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy chứng nhận Đăng ký tàu biển
	- Nêu rõ lý do quy định: Bổ sung bản sao hoặc bản sao điện tử
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao hoặc bản sao điện tử
Lý do quy định: Tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; đảm bảo tính rõ ràng của quy định thành phần hồ sơ thực hiện TTHC đầy đủ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: 01 (một) bản sao hoặc bản sao điện tử bộ hồ sơ đăng kiểm tàu biển bao gồm các Giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển theo quy định.
	- Nêu rõ lý do quy định: Bổ sung bản sao hoặc bản sao điện tử
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao hoặc bản sao điện tử
Lý do quy định: Tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; đảm bảo tính rõ ràng của quy định thành phần hồ sơ thực hiện TTHC đầy đủ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: 01 (một) bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử có bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy tờ sau: Hợp đồng đại lý hoặc Giấy chỉ định đại lý đại diện cho chủ tàu nước ngoài (trong trường hợp tổ chức đề nghị là đại lý đại diện cho chủ tàu nước ngoài) hoặc Hợp đồng thuê tàu giữa chủ tàu nước ngoài với pháp nhân Việt Nam.
	- Nêu rõ lý do quy định: bản chính hoặc bản sao điện tử
- Yêu cầu về hình thức: bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử có bản chính để đối chiếu.
Lý do quy định: Tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; đảm bảo tính rõ ràng của quy định thành phần hồ sơ thực hiện TTHC đầy đủ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

	
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:
- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.  

	
	

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):……………………………………………

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có          Không   |_|
Lý do quy định:
Dự thảo quy định: Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép vận tải biển nội địa đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam để lấy ý kiến rộng rãi, lập báo cáo thẩm định trình Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có           Không   |_|   
Nêu rõ lý do:
Các nội dung quy định đã có sự quy định rõ ràng, phù hợp với năng lực của từng cấp tham gia giải quyết.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Võ Thanh Tuấn
Điện thoại cố định: ……………………...…; Di động: …
E-mail: tuanvt@vinamarine.gov.vn



2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 02: cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu nước ngoài  phòng chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh hoặc cứu trợ nhân đạo khẩn cấp

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;

	
	2. Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

	
	3. Căn cứ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

	- Hồ sơ đề nghị cấp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu nước ngoài  phòng chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh hoặc cứu trợ nhân đạo khẩn cấp


	a) Tên thành phần hồ sơ 1:
Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Công văn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị cho tàu nước ngoài vào vận tải nội địa
	- Nêu rõ lý do quy định: Bổ sung Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử 
Lý do quy định: Tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; đảm bảo tính rõ ràng của quy định thành phần hồ sơ thực hiện TTHC đầy đủ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2:
01 (một) bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy chứng nhận Đăng ký tàu biển.
	- Nêu rõ lý do quy định: Bổ sung bản sao hoặc bản sao điện tử
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao hoặc bản sao điện tử
Lý do quy định: Tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; đảm bảo tính rõ ràng của quy định thành phần hồ sơ thực hiện TTHC đầy đủ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3:
01 (một) bản sao hoặc bản sao điện tử bộ hồ sơ đăng kiểm tàu biển bao gồm các Giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển theo quy định.
	- Nêu rõ lý do quy định: Bổ sung bản sao hoặc bản sao điện tử
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao hoặc bản sao điện tử
Lý do quy định: Tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; đảm bảo tính rõ ràng của quy định thành phần hồ sơ thực hiện TTHC đầy đủ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

	
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:
- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.  

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):……………………………………………

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có          Không   |_|
Lý do quy định:
Dự thảo quy định: Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép vận tải biển nội địa đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam để lấy ý kiến rộng rãi, lập báo cáo thẩm định trình Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có           Không   |_|   
Nêu rõ lý do:
Các nội dung quy định đã rõ ràng, phù hợp với năng lực của từng cấp tham gia giải quyết.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Võ Thanh Tuấn
Điện thoại cố định: ……………………...…; Di động: …
E-mail: tuanvt@vinamarine.gov.vn



3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 03: cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu nước ngoài vận chuyển hành khách, hành lý từ tàu khách du lịch vào đất liền
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;

	
	2. Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

	
	3. Căn cứ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

	- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu nước ngoài vận chuyển hành khách, hành lý từ tàu khách du lịch vào đất liền


	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư
	- Nêu rõ lý do quy định: Bổ sung Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử 
Lý do quy định: Tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; đảm bảo tính rõ ràng của quy định thành phần hồ sơ thực hiện TTHC đầy đủ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: 01 (một) bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy chứng nhận Đăng ký tàu biển
	- Nêu rõ lý do quy định: Bổ sung bản sao hoặc bản sao điện tử
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao hoặc bản sao điện tử
Lý do quy định: Tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; đảm bảo tính rõ ràng của quy định thành phần hồ sơ thực hiện TTHC đầy đủ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: 01 (một) bản sao hoặc bản sao điện tử bộ hồ sơ đăng kiểm tàu biển bao gồm các Giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển theo quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: Bổ sung bản sao hoặc bản sao điện tử
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao hoặc bản sao điện tử
Lý do quy định: Tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; đảm bảo tính rõ ràng của quy định thành phần hồ sơ thực hiện TTHC đầy đủ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: 01 (một) bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử có bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy tờ sau: Hợp đồng đại lý hoặc Giấy chỉ định đại lý đại diện cho chủ tàu nước ngoài (trong trường hợp tổ chức đề nghị là đại lý đại diện cho chủ tàu nước ngoài) hoặc Hợp đồng thuê tàu giữa chủ tàu nước ngoài với pháp nhân Việt Nam.
	- Nêu rõ lý do quy định: bản chính hoặc bản sao điện tử
- Yêu cầu về hình thức: bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử có bản chính để đối chiếu.
Lý do quy định: Tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; đảm bảo tính rõ ràng của quy định thành phần hồ sơ thực hiện TTHC đầy đủ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.  

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5: 01 (một) bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử có bản chính để đối chiếu Phương án chi tiết việc thực hiện vận chuyển hành khách và hành lý từ tàu khách du lịch vào đất liền và ngược lại.
	- Nêu rõ lý do quy định: bản chính hoặc bản sao điện tử
- Yêu cầu về hình thức: bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử có bản chính để đối chiếu.
Lý do quy định: Tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; đảm bảo tính rõ ràng của quy định thành phần hồ sơ thực hiện TTHC đầy đủ theo hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.  


	
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:
- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.  

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):……………………………………………

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có          Không   |_|
Lý do quy định:
Dự thảo quy định: Cảng vụ hàng hải thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép vận tải biển nội địa theo mẫu quy định

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có           Không   |_|   
Nêu rõ lý do:
Các nội dung quy định đã rõ ràng, phù hợp với năng lực của từng cấp tham gia giải quyết.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Võ Thanh Tuấn
Điện thoại cố định: ……………………...…; Di động: …
E-mail: tuanvt@vinamarine.gov.vn
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